PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính
a) 55.17 + 44.17 + 17
b) 25 + 75:(65 – 2.52)
c) 725.752:775 – 20160
d) 1 + 13 + 14 + ... + 198 + 199
Câu 2: (2 điểm) Tìm x ( N, biết
a) (x – 15) + 4 = 35:33
b) (x + 1)3 = 27
Câu 3: (1,5 điểm) 
a) Tìm ƯCLN(84; 180; 120).
b) Viết tập hợp ƯC(84; 180; 120).
Câu 4 : (2 điểm)
     
Vẽ tia Ox. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 4cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BA.

b) Vẽ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng CA không? Vì sao?

Câu 5: (1 điểm) 
Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Biết rằng có khoảng 1200 đến 1500 em và nếu sắp xếp 42 em hay 45 em lên mỗi xe thì vừa đủ. Tính số học sinh đi tham quan.
Câu 6: (0,5 điểm) 

Máy bay trực thăng ra đời năm 
[image: image1.wmf]abcd

. Biết rằng: a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số; b là số dư trong phép chia 105 cho 12; c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất; d là số trung bình cộng của b và c. Máy bay trực thăng ra đời năm nào?
HẾT.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017
Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức
a/ 55.17 + 44.17 + 17 

= 17.(55 + 44 + 1) 
0,25đ

= 17.100 
0,25đ

= 1700
0,25đ

b/ 25 + 75:(65 – 2.52)

= 25 + 75:[65 – 2.25]
0,25đ

= 25 + 75:[65 – 50]

= 25 + 75:15
0,25đ

= 25 + 5

= 30
0,25đ

c/ 725.752:775 – 20160
= 777:775 – 1
0,25đ
= 72 – 1

= 49 – 1
0,25đ
= 48
0,25đ

d/ 1 + 13 + 14 + ... + 198 + 199
= 12 + 13 + 14 + ... + 198 + 199

= 1 + 1 + 1 + ... + 1 + 1
0,25đ

Có 99 – 2 + 1 = 98 (số 1)
0,25đ

Nên tổng là: 98
0,25đ

Bài 2: (2 điểm)
a/ (x – 15) + 4 = 35:33

    (x – 15) + 4 = 32
0,25đ

    (x – 15) + 4 = 9 
0,25đ

             x – 15 = 9 – 4

             x – 15 = 5
0,25đ

                   x = 5 +  15

                   x = 20
0,25đ

b/ (x + 1)3 = 27

    (x + 1)3 = 33
0,25đ
          x + 1 = 3
0,25đ
                x = 3 – 1
0,25đ
                x = 2
0,25đ

Câu 3: (1,5 điểm) 

a/ 84 = 22.3.7
0,25đ
   180 = 22.32.5
0,25đ
   120 = 23.3.5
0,25đ
   ƯCLN(60; 180; 120) = 22.3 = 12
0,25đ
b/ ƯC(60; 180; 120) =Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}
0,5đ
Câu 4: (2 điểm) 
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a/ Điểm B nằm giữa hai điểm O và A nên
0,25đ
OB + BA = OA
0,25đ
4 + BA = 6
BA = 6 – 4 = 2 (cm)
0,25đ
b/ Vì C là trung điểm của đoạn thẳng OB nên CB = OB:2 = 4:2 = 2 (cm)
0,5đ
c/ Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng CA vì:
0,25đ
    Điểm B nằm giữa 2 điểm C, A; 
0,25đ
    CB = BA = 2cm.
0,25đ
Câu 5: (1 điểm)
Gọi x là số học sinh đi tham quan (x ( N*)
x ( BC(42; 45) và 1200 < x < 1500
42 = 2.3.7
45 = 33.5

BCNN(42; 45) = 2.32.5.7 = 630
0,25đ
BC(42; 45) = {0; 630; 1260; 1890; ...}
0,25đ
Vì 1200 < x < 1500 nên x = 1260
0,25đ
Vậy số học sinh đi tham quan là 1260 em
0,25đ
Câu 6: (0,5 điểm)
Máy bay trực thăng ra đời năm 1936
0,5đ
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